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Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

27/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 65 Chào cờ Ngày hội sử dụng đồ nhựa tái chế, an toàn  

2 162 TV (Đọc) Bài đọc 3: Trận bóng trên đường phố.  

LT về dấu ngoặc kép. 
Máy chiếu 

3 163 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 116 Toán Tháng - Năm Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 93 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 3.1  

2 24 Đạo đức Bài 8: Em hoàn thiện bản thân (T2) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

28/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 164 TV (Viết) Bài viết 3: (N –V) Chiều trên thành phố Vinh… Máy chiếu 

2 24 Âm nhạc 
Nghe nhạc: Ước mơ hồng  

Ôn bài hát: Đẹp mãi tuổi thơ 
 

3 117 Toán Tháng - Năm Máy chiếu 

4 24 Công nghệ Bài 7: Làm đồ dung học tập (T4) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 47 TNXH Bài 16: Cơ quan tuần hoàn (T1) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 66 HĐTrải nghiệm Bài 24:Em với môi trường Máy chiếu 

4 

1/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Song ngữ   

2 94 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 3.2  

3 165 TV (Đọc) Bài đọc 4: Con kênh xanh giữa lòng thành phố. 

MRVT về Đô thị. 

Máy chiếu 

4 166 TV (Đọc) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 47 GDTC Bài 6: Di chuyển tung và bắt bóng hai tay Bóng, còi 

2 24 Mỹ thuật Bài 1: Cây trong vườn  

3 118 Toán Em ôn lại những gì đã học Máy chiếu 

5 

2/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 95 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 3.3  

2 48 GDTC Bài 6: Di chuyển tung và bắt bóng hai tay Bóng, còi 

3 167 TV (N-N) Kể chuyện: Trận bóng trên đường phố. Máy chiếu 

4 119 Toán Em ôn lại những gì đã học Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 48 TNXH Bài 16: Cơ quan tuần hoàn (T2) Máy chiếu 

2 24 ĐSTV Đọc sách Viết thu hoạch  

3  HDH Hoàn thành bài Kể lại một cuộc trò chuyện Máy chiếu 

6 

3/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 168 TV (Viết) Góc sáng tạo: Đô thị của em. Máy chiếu 

2  Song ngữ   

3 96 Tiếng Anh Unit 6: Clothes – Lesson 4.1  

4 120 Toán Em vui học Toán Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 24 Tin học Bài 23: Trang trình chiếu của em  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu  

3 67 HĐ trải nghiệm 
Bài 24: Vẽ tranh về chủ đề Phòng, chống ô 

nhiễm MT 
Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 24 
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